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Số: 4193/QĐ-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH 

VỰC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ 

CÔNG AN 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 (được sửa đổi, bổ 

sung một số điều bởi Luật số 107/2025/QH15 ngày 05 tháng 12 năm 2025); 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025) của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Căn cứ Nghị định số 216/2026/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 101/2026/TT-BCA ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Bộ Công an quy định 

quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và sử dụng biểu mẫu lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BCA ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công an về việc giao 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ tại Tờ trình số 1589/TTr-HSNV ngày 30 

tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 

(có Danh mục cụ thể kèm theo) 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); 

- Văn phòng Chính phủ (để biết); 
- Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng TTĐT Bộ Công an; 

- Lưu: VT, HSNV. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đại tướng Lương Tam Quang 

 



  

DANH MỤC 

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH 

TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4193/QĐ-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Công an) 

STT Mã số TTHC Tên TTHC bị bãi bỏ 

Văn bản QPPL 

quy định TTHC bị 

bãi bỏ 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1 3.000331 

Cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội (đối tượng là công dân 

Việt Nam không xác định 

được nơi thường trú hoặc nơi 

tạm trú) 

Quyết định số 

1025/QĐ-BCA 

ngày 25/02/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Công an 

Lý lịch tư 

pháp 

Cục Hồ sơ 

nghiệp vụ 

2 3.000332 

Cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu 

của cơ quan tiến hành tố tụng 

(đối tượng là công dân Việt 

Nam không xác định được nơi 

thường trú hoặc nơi tạm trú, 

người nước ngoài đã cư trú tại 

Việt Nam) 

3 3.000334 

Cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu 

của cơ quan tiến hành tố tụng 

(đối tượng là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam) 
Công an 

cấp tỉnh 

4 3.000335 

Cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội (đối tượng là công dân 

Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú ở Việt Nam) 

  


